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Parts of the Body
ankle - mắt cá chân [n]

appendix - ruột thừa [n]

arm - cánh tay [n]

artery - động mạch [n]

back - lưng [n] (cái)

backbone - xương sống [n]

beard - râu [n]

belly - bụng [n] (cái)

bladder - bàng quang [n]

blood - máu [n]

body - cơ thể [n]

bone - xương [n] (cái)

brain - bộ não [n]

breast - ngực [n] (cái)

cheek - má [n] (cái)

chin - cằm [n] (cái)

ear - tai [n] (cái)
elbow - khuỷu tay [n] (cái)

eye - mắt [n] (cái)
eyebrow - lông mày [n] (cái)

eyelash - lông mi [n] (cái)
eyelid - mí mắt [n] (cái)
face - mặt [n]
feet - bàn chân [n] (cái)

finger - ngón tay [n] (cái)

fingernail - móng tay [n] (cái)

fist - nắm tay [n] (cái)

foot - một bàn chân [n]

forehead - trán [n] (cái)

freckles - tàn nhang [np]

gland - tuyến [n]

hair - tóc [n]

hand - bàn tay [n] (cái)

head - đầu [n] (cái)

heart - tim [n]

hip - hông [n] (cái)

iris - mống mắt [n] (cái)
jaw - hàm [n] (cái)

joint - khớp [n] (cái)

kidney - thận [n]

knee - đầu gối [n] (cái)
knuckle - đốt ngón tay [n] (cái)

leg - chân [n] (cái)

lip - môi [n] (cái)
liver - gan [n]

lung - phổi [n]
moustache - ria [n]

mouth - miệng [n] (cái)

muscle - cơ bắp [n]

neck - cổ [n] (cái)

nerve - dây thần kinh [n]

nose - mũi [n] (cái)
parts of the body - các bộ phận của cơ thể
[np]

rib - xương sườn [n] (cái)

shoulder - vai [n]
skin - da [n]

stomach - dạ dày [n] (cái)

teeth - răng [np]

tendon - gân [n]

thigh - đùi [n] (cái)
throat - họng [n]

thumb - ngón tay cái [n] (cái)
toe - ngón chân [n] (cái)

tongue - lưỡi [n] (cái)
tonsils - amidan [n]

tooth - răng [n]

vein - tĩnh mạch [n]

waist - eo [n]

wrist - cổ tay [n] (cái)

Parts of the Body

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb




